[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án, gói thầu
- Tên dự án/gói thầu: GT - 10/2026: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027 Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km10+050, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km9+800, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km6+000.
- Địa điểm: Đường vận hành khu Đầu mối, NMTĐ A Vương, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng.
-  Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026, 2027
- Tiến độ thực hiện gói thầu là: 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng (không tính đến thời gian thẩm tra, tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ sau thẩm tra (nếu có), phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toàn), trong đó: 
+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng và nộp báo cáo kết quả khảo sát cho Chủ đầu tư là: 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng;
+ Thời gian lập và giao nộp hồ sơ thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC và Dự toán cho Chủ đầu tư là: 20 ngày kể từ ngày nộp báo cáo kết quả khảo sát hoặc 50 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng;
+ Thời gian nghiệm thu sản phẩm thiết kế là: 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
 Lựa chọn nhà thầu tư vấn có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện công việc khảo sát và lập phương án kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công/BCKTKT và dự toán để xử lý triệt để các điểm sạt trượt trên tuyến đường vận hành khu đầu mối, nhằm đảm bảo ổn định công trình, giao thông thông suốt, phục vụ vận hành nhà máy thủy điện A Vương đảm bảo an toàn, tin cậy.
II. Phạm vi công việc
- Phạm vi công việc và nhiệm vụ của nhà thầu: Nhà thầu phải thực hiện tất cả các công việc khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027 Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km10+050, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km9+800, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km6+000 theo đúng nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế đã nêu tại Phần I và Phần II ở trên.
- Khối lượng công việc cụ thể như bảng sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	A
	Công tác khảo sát
	 
	 
	 

	I
	Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km10+050
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát địa hình
	 
	 
	 

	1.1
	Đo vẽ bình đồ trên cạn; tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV
	1 ha
	0,6400
	 

	1.2
	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, máy toàn đạc điện tử
	điểm
	2,0000
	 

	1.3
	Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn; tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100; cấp địa hình IV
	100m
	0,8000
	 

	1.4
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở  trên cạn; tỷ lệ 1/200, cấp địa hình IV
	100m
	7,2000
	 

	1.5
	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng III, cấp địa hình IV
	km
	0,0800
	 

	2
	Khảo sát địa chất
	 
	 
	 

	2.1
	Đào không chống, độ sâu từ 0m đến 4m, cấp đất đá I – III
	m3
	25,9200
	 

	2.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.3
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng)
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông (Hệ số rỗng)
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	2.8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	6,0000
	 

	II
	Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km9+800
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát địa hình
	 
	 
	 

	1.1
	Đo vẽ bình đồ trên cạn; tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV
	1 ha
	0,5000
	 

	1.2
	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, máy toàn đạc điện tử
	điểm
	2,0000
	 

	1.3
	Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn; tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100; cấp địa hình IV
	100m
	1,1000
	 

	1.4
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở  trên cạn; tỷ lệ 1/200, cấp địa hình IV
	100m
	5,4000
	 

	1.5
	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng III, cấp địa hình IV
	km
	0,1100
	 

	2
	Khảo sát địa chất
	 
	 
	 

	2.1
	Khoan khảo sát địa chất trên cạn bằng máy khoan xoay, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá từ I đến III
	1m khoan
	21,0000
	 

	2.2
	Khoan khảo sát địa chất trên cạn bằng máy khoan xoay, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá từ IV đến VI
	1m khoan
	6,0000
	 

	2.3
	Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III
	 1 lần thí nghiệm
	10,0000
	 

	2.4
	Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá IV-VI
	 1 lần thí nghiệm
	3,0000
	 

	2.5
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi) -  cường độ nén của đá nguyên khai
	1 chỉ tiêu
	3,0000
	 

	2.6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.9
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng)
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.10
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông (Hệ số rỗng)
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.11
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	2.12
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	7,0000
	 

	III
	Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km6+000
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát địa hình
	 
	 
	 

	1.1
	Đo vẽ bình đồ trên cạn; tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV
	1 ha
	0,2300
	 

	1.2
	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, máy toàn đạc điện tử
	điểm
	2,0000
	 

	1.3
	Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn; tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100; cấp địa hình IV
	100m
	0,5000
	 

	1.4
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở  trên cạn; tỷ lệ 1/200, cấp địa hình IV
	100m
	2,7000
	 

	1.5
	Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng III, cấp địa hình IV
	km
	0,0500
	 

	2
	Khảo sát địa chất
	 
	 
	 

	2.1
	Đào không chống, độ sâu từ 0m đến 4m, cấp đất đá I – III
	m3
	4,3200
	 

	2.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.3
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng)
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông (Hệ số rỗng)
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	1,0000
	 

	2.9
	Trắc hội, chuyên gia khảo sát địa chất (kỹ sư bậc 4/8)
	công
	2,0000
	 

	B
	Công tác Thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC/BCKTKT và dự toán Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027
	 
	 
	 

	I
	Thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC/BCKTKT và dự toán Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027: Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km10+050
	trọn gói
	1,0000
	 

	II
	Thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC/BCKTKT và dự toán Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027: Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km9+800
	trọn gói
	1,0000
	 

	III
	Thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC/BCKTKT và dự toán Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2027: Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km6+000
	trọn gói
	1,0000
	 

	 
	 
	 
	 
	 


III. Báo cáo và thời gian thực hiện
- Nhà thầu phải hoàn thành và nộp các loại báo cáo với tiến độ như bảng sau:
	STT
	Nội dung hồ sơ
	Thời gian nộp báo cáo

	
	
	Sớm nhất
	Muộn nhất

	1
	Báo cáo kết quả khảo sát địa hình (thuyết minh; tính toán bình sai; bản vẽ bình đồ, trắc ngang, trắc dọc)
	Ngày thứ 30 kể từ ngày bàn giao mặt bằng
	Ngày thứ 30 kể từ ngày bàn giao mặt bằng

	2
	Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (thuyết minh; kết quả thí nghiệm, hình trụ hố đào; bản vẽ trắc dọc địa chất tuyến)
	Ngày thứ 30 kể từ ngày bàn giao mặt bằng
	Ngày thứ 30 kể từ ngày bàn giao mặt bằng

	3
	Thiết kế Phương án kỹ thuật/BVTC/BCKTKT và dự toán (phần thuyết minh, các bảng tính tính ổn định, kết cấu … và bản vẽ thiết kế) Sửa chữa lớn phần xây dựng nhà máy thủy điện A Vương năm 2027 Danh mục đường vận hành khu đầu mối: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km10+050, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km9+800, Xử lý sạt lở taluy dương tại Km6+000
	Ngày thứ 50 kể từ ngày bàn giao mặt bằng
	Ngày thứ 50 kể từ ngày bàn giao mặt bằng

	4
	Bảng dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng
	Ngày thứ 50 kể từ ngày bàn giao mặt bằng
	Ngày thứ 50 kể từ ngày bàn giao mặt bằng


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
1. Kinh nghiệm của nhà thầu
- Nhà thầu phải có năng lực trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
- Đã thực hiện tối thiểu 01 gói thầu có tính chất tương tự (đạt hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo hợp đồng) trong 3 năm gần đây;
2. Nhân sự của nhà thầu
- Chủ trì thiết kế: 01 người (kỹ sư xây dựng cầu đường; có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ tối thiểu hạng III trở lên, còn hiệu lực; đã thực hiện từ 1đến 3 gói thầu tương tự);
- Chủ trì khảo sát địa hình: 01 người (kỹ sư xây dựng hoặc cử nhân trắc địa hoặc đo đạc bản đồ; có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình tối thiểu hạng III trở lên, còn hiệu lực; đã thực hiện từ 1 đến 3 gói thầu tương tự);
- Chủ trì khảo sát địa chất: 01 người (kỹ sư xây dựng hoặc cử nhân địa chất; có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình tối thiểu hạng III trở lên, còn hiệu lực; đã thực hiện từ 1 đến 3 gói thầu tương tự);
- Chủ trì dự toán: 01 người (tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng; có chứng chỉ định giá xây dựng tối thiểu hạng III trở lên còn hiệu lực, đã tham gia lập dự toán từ 1 đến 3 gói thầu tương tự);
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Nhà thầu các tài liệu liên đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu (nếu có) liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình (trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi Bên mời thầu nhận được văn bản đề nghị cung cấp tài liệu của Nhà thầu).
Cử cán bộ quản lý, giám sát có mặt thường xuyên để cùng phối hợp với tư vấn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

